
STT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD
Tổ dân 

phố
Loại hưởng Hệ số Số tiền Lý do

1 Vũ Duy Chỉnh
05/10/1937 

(89 tuổi)
033037003010

TDP Yên 

Ngọc

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, 

hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã 

hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định

 1 500.000       
Chết ngày 

27/8/2026

2  Đặng Thị Ngạch
01/02/1933 

(93 tuổi)
033133004816

TDP Cẩm 

Quan

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, 

hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã 

hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định

 1 500.000       
Chết ngày 

25/8/2026

3 Phạm Thị Côi
01/01/1938 

(88 tuổi)
033138000720

TDP Yên 

Tập

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, 

hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã 

hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định

 1 500.000       
Chết ngày 

18/8/2026

4 Đỗ Thị Hào
01/01/1942 

(84 tuổi)
033142004821

TDP Tiên 

Xá

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, 

hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã 

hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định

1 500.000       
Chết ngày 

30/8/2026

5 Nguyễn Thị Tuyết
11/12/1938 

(88 tuổi)
033138000519

TDP Cẩm 

Quan

(NĐ176) Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, 

hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã 

hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định

1 500.000       
Chết ngày 

29/8/2026

6 Vũ Khả Nghĩa
22/02/2005 

(21 tuổi)
033205012922

TDP 

Nguyễn Xá

NQ815. NKT đặc biệt nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi 

(không thuộc hộ nghèo, cận nghèo)
3 1.500.000    

Chết ngày 

08/8/2026

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI, TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI HẰNG THÁNG

Tháng 9 năm 2026

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CTUBND ngày          /9/2026 của Chủ tịch UBND phường)

https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/dang-ky-doi-tuong-new/idtv/32850312/ttch/1
https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/dang-ky-doi-tuong-new/idtv/33305089/ttch/1
https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/dang-ky-doi-tuong-new/idtv/32865286/ttch/1
https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/dang-ky-doi-tuong-new/idtv/33305226/ttch/1
https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/dang-ky-doi-tuong-new/idtv/33305112/ttch/1
https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/dang-ky-doi-tuong-new/idtv/32865414/ttch/1


7  Vũ Thị Ngoan
08/04/1983 

(43 tuổi)
027183001676

TDP 

Nguyễn Xá

Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi dưỡng 

trực tiếp, chăm sóc
1 500.000       

Chăm sóc ông 

Vũ Khả Nghĩa

8 Trần Văn Thinh
07/05/1972 

(54 tuổi)
033072001280

TDP Kim 

Trang

NQ815. NKT đặc biệt nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi 

(không thuộc hộ nghèo, cận nghèo)
3 1.500.000    

Chết ngày 

08/8/2026

9  Đào Thị Miền
01/12/1974 

(52 tuổi)
033174001270

TDP Kim 

Trang

Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi dưỡng 

trực tiếp, chăm sóc
1 500.000       

Chăm sóc ông 

Trần Văn 

Thinh

6.500.000    Tổng cộng toàn phường: 09 người   

https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/dang-ky-doi-tuong-new/idtv/32865553/ttch/1
https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/dang-ky-doi-tuong-new/idtv/32850122/ttch/1
https://misposasoft.moh.gov.vn/doi-tuong/dang-ky-doi-tuong-new/idtv/41043579/ttch/1
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